III. CÔNG TÁC PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH
1. PHÒNG BỆNH BẰNG VACCIN

- Phòng bệnh phải được tiến hành trước khi xảy ra dịch bệnh, muốn phòng bệnh có hiệu quả phải có sự chăm sóc tốt, chuồng trại phải sạch sẽ và điều quan trọng là phải chủng vaccine ngừa bệnh cho tốt.

- Loại vaccine tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh của từng khu vực, những loại bệnh quan trọng và gây nhiều thiệt hại bao gồm Marek, Cúm (AI), Newcastle (ND), bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB), Gumboro và CRD....

- Lựa chọn vaccine cho gà thịt phải quan tâm đến loại virus trong vaccine, chúng phải phù hợp với từng vùng.

- Lứa tuổi của gà thích hợp với việc chủng vaccine ngừa các bệnh khác nhau tuỳ thuộc vào từng trại.

- Chủng vaccine phải đúng liều lượng, đúng phương pháp, cất giữ đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chú ý: 

- Bảo quản ổn định ở nhiệt độ từ  20C - 80C, chỉ lấy vaccine ra khi bắt đầu chủng.

- Không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

- Không sử dụng vaccine đã hết hạn hoặc chất lượng không chắc chắn.

- Không dùng thuốc sát trùng để vệ sinh các máng ăn, máng uống hay các dụng cụ dùng để chủng vaccine.

- Chai đựng vaccine sau khi dùng hết phải tiệt trùng bằng thuốc sát trùng hoặc đốt.

- Chỉ được chủng vaccine khi gà ở tình trạng sức khoẻ tốt.

LỊCH CHỦNG VACCINE KHUYẾN CÁO

	Ngày tuổi
	Loại vắc xin
	Phòng bệnh
	Cách dùng và liều lượng

	1
	MAREK
	Marek
	Tiêm dưới da cổ

	5
	MEDIVAC ND-IB 
	Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm
	Nhỏ mắt hoặc nhỏ mũi



	10
	MEDIVAC AI
	Cúm gà
	Tiêm dưới da cổ, liều 0,2 ml

	12
	MEDIVAC GUMBORO A/B
	Gumboro
	
 
Nhỏ miệng hoặc cho uống 



	16
	MEDIVAC ILT
	Viêm thanh khí quản truyền nhiễm

	

Nhỏ mắt

	21
	MEDIVAC ND-IB
	Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm
	Nhỏ mắt hoặc cho uống



	
	MEDIVAC POX
	Phòng bệnh đậu gà 
	Chủng màng cánh

	24
	MEDIVAC GUMBORO A/B
	Gumboro
	Nhỏ miệng hoặc cho uống

	42
	MEDIVAC ND EMULSION
	Newcastle
	Tiêm bắp 0.5 ml/con


Ghi chú: 

1 ngày trước khi chủng ngừa và 3 ngày sau khi chủng ngừa nên cho gà uống UNILYTE VIT C liều 2-3 g/1 lít nước, dùng 4h/ngày, giúp gà khoẻ mạnh.

Để gà có đáp ứng miễn dịch cao và được bảo vệ tốt khi làm vaccine, tốt nhất nên dùng ESCENT L với liều 0,5-1ml/1 lít nước, dùng liên tục 3-5 ngày trong quá trình sử dụng vaccine.

2. PHÒNG BỆNH BẰNG Vệ sinh THÚ Y
“Ăn sạch, ở sạch, uống sạch”.

- Trại phải có hàng rào và cách xa vùng đông dân. 

-  Không nên để những người không phận sự vào trại.

-  Không nuôi các loại gia cầm khác như ngan, vịt, ngỗng, chim... Không nuôi gà ở nhiều lứa tuổi trong cùng một trại.

- Sát trùng trước khi vào khu nuôi gà. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình “ cùng vào-cùng ra”.

- Gà chết phải đốt hoặc chôn với vôi bột hoặc thuốc sát trùng.

- Khi đã xuất hết gà nên làm Vệ sinh và khử trùng bằng vôi bột và thuốc sát trùng ANTISEP hoặc FORMADES liều 3ml/1lít nước toàn bộ khu vườn, đồi, máng ăn, máng uống, lưới che chắn...nhằm tiêu diệt mầm bệnh hạn chế ảnh hưởng đến lứa sau.  

- Rắc bột SAFE GUARD lên nền trấu với liều 1kg/10-20m2 chuồng nuôi. Mục đích: hút ẩm, khử mùi hôi và hạn chế cầu trùng.

- Với trại có nguồn nước không tốt (nhiễm khuẩn thường xuyên, bị tiêu chảy, dùng kháng sinh chỉ giảm bệnh, ngưng dùng kháng sinh lại mắc bệnh), phải sử dụng EVACIDE S LIQIUD với liều 0,5-1,5ml/1 lít/nước uống/ngày, cho uống cách tuần.

Tác dụng của EVACIDE S LIQIUD là chống stress, tăng hấp thu thức ăn, giảm tiêu chảy, chống đóng cặn đường ống.

PHƯƠNG PHÁP PHUN THUỐC SÁT TRÙNG

- Trong chuồng nuôi:
+ Phun ANTISEP với liều 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi.

+ Phun sương vào không khí, lối đi lại, nền chuồng, sân vườn thả gà.

+ Phun vào thời điểm khô và ấm nhất trong ngày.

+ Phun định kỳ 1-2 lần/tuần.

3. PHÒNG BỆNH BẰNG KHÁNG SINH VÀ CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ KHÁC

l LỊCH PHÒNG BỆNH BẰNG KHÁNG SINH DOXYCIP 20%

	THUỐC
	NGÀY TUỔI
	LIỀU LƯỢNG
	PHÒNG BỆNH

	DOXYCIP 20%
	1, 2, 3
	10g/ngày
	Phòng trị bệnh nhiễm khuẩn trong giai đoạn úm, bạch lỵ-trị phân trắng, coryza, nhiễm E.coli huyết, hen (CRD) hoặc hen ghép E.coli (CCRD) trên gà

	
	14, 15,  16
	20g/ngày
	

	
	25, 26, 27
	30g/ngày
	

	
	60, 61, 62
	50g/ngày
	

	
	82, 83, 84
	80g/ngày
	

	
	Sau đó định kỳ 20 ngày, dùng 3 ngày liên tục
	100g/2 tấn TT/ngày
	


Qui trình sử dụng kháng sinh
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ
*  Bà con cần biết 5 đúng khi sử dụng kháng sinh:

1. Đúng thuốc.

2. Đúng thời gian (dùng sớm ngay khi thấy dấu hiệu bệnh).

3. Đúng liều:


- Liều tấn công-ngày đầu (gấp 1,5 lần liều điều trị).

       - Liều điều trị- các ngày tiếp theo (dùng 1-2 lần/ngày, mỗi lần uống khoảng 1-2 giờ).

 Đúng lượng thuốc.

5. Đúng liệu trình: thường dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày.

Chú ý: 

- Nước pha kháng sinh phải sạch, không có tạp chất hoặc hoá chất.

- Không thay thuốc nếu chưa dùng hết liệu trình.

- Không tự ý trộn lẫn hoặc dùng chung các loại thuốc kháng sinh.

- Dùng kết hợp các chất bổ trợ như UNILYTE VIT C, ALL-ZYM, HEPATOL giúp tăng cường sức khoẻ và ổn định hệ vi sinh đường ruột, tăng hiệu quả điều trị.

l LỊCH SỬ DỤNG THUỐC BỔ TRỢ

	SẢN PHẨM
	CÔNG DỤNG
	LIỀU LƯỢNG
	CÁCH DÙNG

	MEN, VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT

	ALL-ZYM
	Tăng khả năng tiêu hoá và hấp thu thức ăn, phòng tiêu chảy, giảm mùi hôi chuồng nuôi.
	1g/1 lít nước



	Pha chung vào nước uống, dùng 3-5h/ngày, liên tục từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.

	NEOBRO
	Bổ sung đạm và khoáng chất thiết yếu giúp mào đỏ, chân vàng, lông bông, mượt.

Giúp tăng trọng nhanh, chắc thịt, ít mỡ, đặc biệt tốt trong giai đoạn trước khi xuất bán.
	1g/2-3 lít nước

	Dùng liên tục trong giai đoạn úm

Nên sử dụng thường xuyên

Ưu tiên dùng 2-4 tuần trước khi xuất bán.



	CANXIVIT-H
	Giúp lông bông mượt, tạo xương vững chắc, chống bại liệt (mổ cắn nhau), phát triển cân đối
	Giai đoạn gà lớn: 200-250ml /1000gà/lần.

Giai đoạn úm: 50-100ml/1000gà/lần
	Pha nước uống.

Giai đoạn úm, dùng 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần.

Dùng 2 tuần cuối trước khi xuất bán.

Dùng khi có hiện tượng bại liệt, mổ cắn lông do thiếu canxi, phốt pho.

	SÁT TRÙNG

	ANTISEP
	Sát trùng trong chuồng hoặc trong khu vực chăn thả ngay khi đang có gia cầm.
	3ml/lít nước.

2-4lít nước pha/100m2 chuồng nuôi
	Phun sương định kỳ 1-2 lần/tuần

	SAFE GUARD


	Sát trùng nền chuồng, hút ẩm, khử mùi hôi, hạn chế cầu trùng.
	1kg/10-20m2 úm
	Dùng trong giai đoạn úm, 1 lần/tuần

	EVACID-S liquid
	Giảm stress, tăng hấp thu dinh dưỡng

Khống chế sự phát triển của virus, vi khuẩn, nấm độc trong nước uống.

Hạn chế sự phát triển của rong rêu, chống đóng cặn đường ống.
	*Pha nước uống liều chung: 0,5-1,5ml/lít nước

*Tẩy rửa hệ thống nước uống: 3-5ml/1lít.
	Pha nước cho uống: 2-3 lần/tuần hoặc cho uống liên tục.

Tẩy rêu: ngâm 6-10h, sau đó xả mạnh hoặc bơm đẩy sạch rong rêu, cặn bẩn (khi không có gà).

	CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ KHÁC

	UNILYTE VIT C
	Nhanh tiêu túi lòng đỏ,  chống stress, chống nóng, chống mất nước, khô chân.
	2-3g/ 1lít nước

	Pha uống 3-4h/ngày

	ESCENT- L
	- Giải độc gan thận cấp

- Hỗ trợ điều trị bệnh.

- Tăng lực nhanh.

- Tăng hiệu quả bảo hộ của vắc xin.
	0,5-2ml/1lít nước

+ Tăng lực và tăng hiệu quả vắc xin: 0,5 ml/1 lít nước.

+ Giải độc gan, thận, hỗ trợ điều trị bệnh: 2ml/1 lít nước.
	Dùng trước và sau khi làm vaccin, khi thời tiết thay đổi.

Dùng khi gà yếu mệt và khi bị bệnh.

Dùng khi gan thận bị ngộ độc.


PHẦN 2: CÁC BỆNH DO VIRUS
2.1 BỆNH NEWCASTLE - BỆNH GÀ RÙ

1. Nguyên nhân:
- Nguyên nhân do một virus thuộc loại Paramyxovirus, type 1.

- Bệnh lây lan qua đường hô hấp, tiêu hoá và qua tiếp xúc trực tiếp.

- Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và ở bất cứ thời điểm nào, đặc biệt là vào mùa lạnh.

2. Triệu chứng:
Thể quá cấp tính: Thường xuất hiện ở đầu ổ dịch

- Bệnh tiến triển rất nhanh, gà ủ rũ sau vài giờ rồi chết mà không thể hiện triệu chứng bệnh

Thể cấp tính: 

- Ủ rũ, kém ăn hoặc bỏ ăn.

- Xù lông, xã cánh

- Mào tích tím bầm

- Thở khó, chảy nước rãi, rướn cổ nên để thở, cuối cơn rít phát ra tiếng “toóc” đặc trưng. 

- Iả chảy phân xanh, trắng xanh, sau chuyển sang màu nâu sẫm.

- Hậu môn xuất huyết thành những tia màu đỏ.

- Gà gầy xọp và chết sau 2-3 ngày kể từ khi có triệu chứng.

Thể mạn tính: 
- Con vật có triệu chứng thần kinh: ngoẹo đầu, đi giật lùi, vòng tròn, mổ không trúng thức ăn, co giật khi có kích thích.

- Nếu chăm sóc tốt, gà có thể khỏi nhưng triệu chứng thần kinh vẫn còn.

3. Bệnh tích: 

Thể quá cấp tính: Bệnh tích không rõ ràng.

Thể cấp và mạn tính: 
- Xuất huyết ở lỗ đổ ra của dạ dày tuyến (lỗ tuyến), dạ dày cơ xuất huyết

- Ruột non xuất huyết, viêm, trong trường hợp bệnh kéo dài, có thể có những nốt loét hình tròn, hình bầu dục, cúc áo. Trường hợp bệnh nặng nốt loét có thể lan xuống ruột già, ruột non, trên bề mặt nốt loét phủ một lớp màng giả, nhìn kỹ thấy màng giả có hình xoáy ốc.

4. Phòng và xử lý bệnh:

Phòng bệnh:
Bước 1: Vệ sinh

- Đảm bảo vệ sinh chuồng trại, phun sát trùng định kỳ bằng ANTISEP liều 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi, 1-2 lần một tuần.

- Rắc SAFE GUARD lên chất độn chuồng, liều 1kg/10-20m2 chuồng để sát trùng, hút ẩm và hạn chế mầm bệnh.

Bước 2: Dùng vaccine

- Chủng vaccine Medivac ND-IB và Medivac ND Emulsion phòng bệnh theo lịch vaccine khuyến cáo ở mục phòng bệnh bằng vaccine.

Bước 3: Bổ trợ

- Pha ALL-ZYM vào nước uống với liều hoặc 1g/1lít nước cho uống 3-5h/ngày, bổ sung hàng ngày để tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thu thức ăn, giảm mùi hôi chuồng nuôi, giảm tiêu chảy.

- Bổ sung các loại thuốc bổ khi cần thiết nhằm năng cao sức đề kháng như: Tăng lực, chống stress (UNILYTE VIT C, GLUCO KC), bổ gan thận (Hepatol)

Xử lý bệnh: 

Dùng các bước theo trình tự từ trên xuống dưới như sau:

Bước 1: Vaccin

- Dùng ngay khi có dấu hiệu bệnh bằng vaccin Medivac Clone 45 tiêm dưới da cổ (hoặc tiêm cơ ngực) theo liều chỉ định hoặc cho uống với liều gấp 1,5-2 lần liều chỉ định (chỉ dùng 01 lần).

Lưu ý: Nên dùng cho gà đã được nhỏ vaccin Newcastle ít nhất 1 lần và gà trên 1 tháng tuổi 

Bước 2: Bổ trợ

- ESCENT L liều 2-4ml/1 lít nước, dùng liên tục đến khi hồi phục, giúp nhanh chóng tăng lực, tăng sức đề kháng và giảp độc gan thận cấp.

- Pha GLUCO K-C liều 250g/20 lít nước uống, hoặc UNILYTE VIT C liều 2-3g/1lít nước uống, cho uống theo nhu cầu để cung cấp năng lượng, điện giải, tăng sức đề kháng.

- Pha ALL-ZYM với liều 2g/lít nước, ngày uống 5h

Bước 3: Kháng sinh

- Dùng kháng sinh KOLERIDIN với liều 1g/10kg TT/ngày để phòng bội nhiễm, dùng liên tục 3 đến 5 ngày.

Hoặc GENTADOX liều 1g/ 2 lít nước uống/ngày, (tương đương 1g/10 kg TT/ngày). Dùng liên tục 3-5 ngày.

Bước 4: Vệ sinh

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP mỗi ngày 01 lần với liều: 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi.

2.2 BỆNH GUMBORO

(BỆNH VIÊM TÚI HUYỆT TRUYỀN NHIỄM)

1. Nguyên nhân:
- Do một virus thuộc loại Birnavirus gây nên.

- Bệnh có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp qua các dụng cụ chăn nuôi, chuồng nuôi, con người, động vật, thức ăn bị nhiễm mầm bệnh.... 

2. Triệu chứng lâm sàng:
- Cơ vùng hậu môn co bóp nhanh, mạnh, không bình thường - giống như gà có phản xạ muốn đi ngoài nhưng không thực hiện được.

- Gà sốt cao, ủ rũ, nằm phủ phục, chồng đống lên nhau

- Bệnh tiến triển nhanh chỉ sau 6 - 8 giờ là có triệu chứng lâm sàng kể từ khi con ốm đầu tiên.

- Gà tiêu chảy phân loãng, lúc đầu có màu trắng ngà sau đó chuyển dần sang màu vàng trắng, xanh vàng, đôi khi lẫn máu.

- Tỷ lệ chết từ 5-30% song có thể lên đến 60-80% phụ thuộc vào mức độ bị bội nhiễm các bệnh khác.

3. Bệnh tích
- Xuất huyết thành vệt, thành dải ở cơ đùi, cơ ngực.

- Túi bursa (túi tròn phía trên hậu môn) sưng to gấp 2-3 lần bình thường ở giai đoạn đầu (3- 4 ngày đầu). Sau đó teo nhỏ dần (sau 7-10 ngày) ở những con hồi phục. Bên trong túi pha xuất huyết hoặc có bã đậu.

- Thận sưng to, bên trong có nhiều muối Urat

Phòng và xử lý bệnh
Phòng bệnh:
- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng chuồng nuôi.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1 lít nước, định kỳ 1-2 lần/tuần.

- Chủng ngừa vắc xin MEDIVAC GUMBORO A (B) theo lịch phòng bệnh bằng vaccin

- Pha ALL-ZYM với nước uống liều 1g/1 lít nước uống, dùng 3-5h/ngày

Xử lý bệnh:
Gà chết do sốt cao, mất nước, ngộ độc thận và nhiễm trùng kế phát. 

Vì vậy cần làm lần lượt các bước từ trên xuống dưới như sau:
- Hạ sốt: Cho uống paracetamol liều 20 – 25mg/kgTT ngay lập tức khi có dấu hiệu bệnh

- Chống mất nước: Pha UNILYTE VIT C 2-3/1lít nước cho uống liên tục theo nhu cầu

- Giải độc thận cấp: Pha ESCENT L với liều 4ml/1lít nước, dùng đến khi hồi phục, để giải độc gan thận cấp, nhanh chóng tăng cường sức đề kháng.

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi. Tiêu độc chuồng trại bằng ANTISEP, liều 3ml/1lít nước pha, 2-4 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi, phun 1lần/ ngày.

- Dùng ALL-ZYM pha nước uống, liều 2g/1lít nước uống, dùng 3-5 giờ mỗi ngày.

- Sang ngày thứ hai phòng bệnh kế phát bằng 1 trong 2 loại thuốc sau: DOXYCIP 20% liều 1gr/10kg TT/ngày hoặc GENTADOX 1gr/10kg TT/ngày, dùng liên tục 3-5 ngày.

2.3 VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM

( Infectious bronchitis- IB)

1. Nguyên nhân:
- Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm là một bệnh hô hấp cấp tính, có tính truyền lây cao ở gà

- Bệnh do virus thuộc nhóm Coronavirus gây ra.

2. Triệu chứng:
 Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, tất cả gà sẽ xuất hiện triệu chứng đặc trưng trong vòng 36-48 giờ:

Ở gà con: Các triệu chứng bao gồm:

- Gà ủ rũ, kém ăn.

- Ho, hắt hơi, thở khò khè, vươn cổ lên để thở và ngáp.

- Chảy nước mũi và dịch tiết của mắt có bọt. 

- Gà bị tiêu chảy nặng.

- Gà mắc bệnh nằm túm tụm lại gần nơi có nguồn nhiệt. 

- Tỉ lệ chết cao 10 – 60%, đặc biệt trường hợp gà bị kế phát bởi các yếu tố khác như bệnh CRD, chứng suy giảm miễn dịch, thông thoáng chuồng nuôi kém....

Ở gà lớn: Có các triệu chứng như:

- Ho, hắt hơi, thờ khò khè.

- Nước mắt, nước mũi chảy.

- Sản lượng trứng giảm 10-60%, nếu bị kế phát với các bệnh khác thì tỉ lệ đẻ có thể giảm tới 80%.

- Hình dạng trứng méo mó (hình quả xoài), thiếu đối xứng, vỏ trứng mỏng, hay lăn tăn, gợn sóng, và thường mất màu, to nhỏ không đều.

- Lòng trắng trứng loãng như nước (mất tính nhớt).

3. Bệnh tích:
- Đường hô hấp trên viêm, xuất huyết, có dịch nhầy hoặc mủ ở trong khí quản, xoang mũi. 

- Túi khí viêm, dày đục, có casein màu vàng.

- Ống dẫn trứng bị giảm kích thước và ngoài ra còn bị phù và xơ hoá sau đó teo đi

- Viêm thận kẽ, thận sưng rất to, nhạt màu, ống dẫn liệu trắng, chứa đầy urate.

4. Phòng và xử lý:

Phòng bệnh:
- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng chuồng nuôi.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi,  định kỳ 1-2 lần/tuần.

- Chủng ngừa vaccine MEDIVAC ND-IB theo lịch phòng bệnh bằng vaccine.

- Pha ALL-ZYM với nước uống liều 1g/1 lít nước uống, dùng 3-5h/ngày

Xử lý bệnh:
Bước 1: Vệ sinh

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP mỗi ngày 01 lần với liều: 3ml/1lit nước, 2-4 lít/100m2  chuồng nuôi.

Bước 2: Bổ trợ

- Pha ESCENT L liều 2-4ml/1 lít nước uống để giải độc gan thận, tăng sức đề kháng.

- Pha GLUCO K-C liều 250g/20 lít nước uống, hoặc UNILYTE VIT C liều 2-3g/1 lít nước uống, cho uống theo nhu cầu để cung cấp năng lượng, điện giải, tăng sức đề kháng.

- Pha ALL-ZYM  vào nước uống với liều 2g/lit nước, ngày uống 5h

 Bước 3: Kháng sinh

- Dùng kháng sinh KOLERIDIN với liều 1g/10kg TT/ngày để phòng bội nhiễm, dùng liên tục 3 đến 5 ngày.

Hoặc GENTADOX liều 1g/ 2 lít nước uống/ngày, (tương đương 1g/10 kg TT/ngày). Dùng liên tục 3-5 ngày.

2.4 BỆNH VIÊM THANH KHÍ QUẢN TRUYỀN NHIỄM

(ILT- INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS )

1. Nguyên nhân
- Gây ra bởi Herpes virus. 

- Bệnh có thể truyền lây qua tiếp xúc trực tiếp với các gà nhiễm bệnh, hoặc gà đã khỏi bệnh nhưng vẫn còn bài thải mầm bệnh. Hoặc truyền lây gián tiếp qua các dụng cụ, phương tiện vận chuyển người chăm sóc…
2. Triệu chứng, bệnh tích
Triệu chứng: Có 3 thể bệnh chính:

Thể quá cấp tính: Tỉ lệ chết lên tới 70%, với các triệu chứng:

- Thở khò khè, con vật há miệng, rướn cổ lên để thở và ho, khạc đờm đặc lẫn máu.

Thể cấp tính: Tỉ lệ bệnh cao, nhưng tỉ lệ chết thấp (10-30%)

- Con vật thở khò khè, và có khi ho bắn ra cả chất như bã đậu.

- Con vật viêm giác mạc, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, mắt sưng.

Thể mạn tính: Tỉ lệ bệnh thấp (khoảng 5 %).

- Gà gật gù, ủ rũ, viêm giác mạc

- Niêm mạc vùng họng viêm xuất huyết, chứa nhiều đờm dãi

- Tỷ lệ đẻ giảm 10-40%

Bệnh tích:
Thể quá cấp tính:

- Thanh khí quản viêm, xuất huyết nặng. Trong lòng khí quản có hình thành các cục máu đông lẫn dịch nhầy, đôi khi cũng có các cục bã đậu màu vàng nhạt.

Thể cấp tính: 

- Thanh khí quản viêm, có dịch nhầy có thể lẫn máu hoặc không, và có lớp màng màu vàng nhạt gắn vào niêm mạc thanh khí quản, cũng có thể thấy các cục như bã đậu màu vàng nhạt hình thành trong lòng khí quản.

Trong trường hợp bệnh quá cấp tính và cấp tính, con vật chết là do tắc nghẽn khí quản gây ngạt thở.

Thể mãn tính: 

- Niêm mạc vùng thanh quản và khí quản bị phủ một lớp màng giả màu vàng dễ bóc.

3. Phòng bệnh và xử lý bệnh:

Phòng bệnh
Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng chuồng nuôi.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Phun Sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng  nuôi, định kỳ 1-2 lần/tuần.

Bước 2: Vaccin: Sử dụng vaccin là cách tốt nhất để phòng bệnh này

- Chủng ngừa bằng MEDIVAC ILT theo lịch phòng bệnh bằng vaccin.

Bước 3: Bổ trợ

- Pha ALL-ZYM liều 1g/1 lít nước uống, dùng 3-5h/ngày

Xử lý bệnh

Bước 1: Vệ sinh

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP mỗi ngày 01 lần với liều: 3ml/1lit nước, 2-4 lit/100m2 chuồng nuôi.

Bước 2: Bổ trợ

- ESCENT L liều 2-4ml/1lít nước uống, để giải độc gan thận, nhanh chóng tăng lực, tăng sức đề kháng.

- Pha GLUCO K-C liều 250g/20 lít nước uống, hoặc UNILYTE VIT C liều 2-3g/1 lít nước uống, cho uống theo nhu cầu để cung cấp năng lượng, điện giải.

- Pha ALL-ZYM  vào nước uống với liều 2g/l lít nước, ngày uống 5h

Bước 3: Kháng sinh

- Dùng kháng sinh KOLERIDIN vói liều 100g/1000kg TT/ngày để phòng bội nhiễm, dùng liên tục 3 đến 5 ngày.

- Hoặc DOXYCIP 20% liều 1g/ 2 lít nước, tương đương với 1g/10kg TT/ngày  sử dụng 3 – 5 ngày.

2.5 BỆNH ĐẬU GÀ

(FOWL POX)

1. Nguyên nhân:

- Bệnh gây ra bởi virus thuộc họ Poxviridae và giống Avipoxvirus.

- Virus gây bênh ở mọi lứa tuổi gà, nhưng nặng ở gà con.

- Bệnh xảy ra chủ yếu vào cuối xuân và đầu hè.

- Lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với gà nhiễm bệnh hoặc gián tiếp qua động vật hút máu như muỗi, ruồi...

2. Triệu chứng, bệnh tích:
Thể đậu khô (thể ngoài da):
- Nốt đậu mới xuất hiện là những nốt sần nhỏ, màu trắng, sau đó dần dần hình thành các u đậu giống như mụn cóc. Các nốt đậu chín vàng mềm và vỡ mủ rồi hình thành vảy đậu. 

- Các nốt đậu thường mọc ở phần da không có lông như: mào, tích, tai, mắt và đôi khi ở chân.

Thể đậu ướt (thể yết hầu): thường xảy ra ở gà con

- Gà khó thở, giảm ăn, từ miệng chẩy ra có chất nhờn lẫn mủ và màng giả.

- Trong niêm mạc hầu họng, khoé miệng, thanh quản phủ lớp màng giả, màu trắng hoặc vàng, khi gạt lớp màng nhầy đi có để lại các nốt loét  màu đỏ ở tầng niêm mạc. 

3. Phòng và trị bệnh:
Phòng bệnh: 

Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi. 

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/ 10-20m2 chuồng nuôi

- Phun sương thuốc sát trùng định kỳ bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi, dung 1-2 lần/tuần. 

Bước 2: Vaccin 

Đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

- Chủng màng cánh vaccin MEDIVAC POX khi gà được 21 ngày tuổi để phòng bệnh đậu. Vaccin có tác dụng bảo hộ suốt đời gà.

Bước 3: Bổ trợ

- ADEPRO liều 1gr/1lít nước uống, bổ sung vitamin cho gia cầm.

-ALL -ZYM pha nước uống, liều 1gr/1lít nước, cho uống 3-5h/ngày.

Điều trị:

Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi. 

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/ 10-20m2 chuồng nuôi

- Phun sương thuốc sát trùng định kỳ bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi. 

Bước 2: Kháng sinh

Điều trị cục bộ: Dùng ANTISEP hoặc Xanhmetylen bôi trực tiếp vào nốt đậu đến khi vảy đậu bong ra. Bôi 1-2 lần/ngày liên tục trong 3-4 ngày.

Phòng các bệnh kế phát có thể dùng 1 trong các sản phẩm sau trong 3 ngày liên tục:

- AMPICOL với liều 100g/1000 kgTT/ngày.

- KOLERIDIN với liều 1g/10kg TT/ngày.

Bước 3: Bổ trợ

- Pha GLUCO K-C liều 250g/20 lít nước uống, hoặc UNILYTE VIT C liều 2-3g/1 lít nước uống, cho uống 4h/ngày để cung cấp năng lượng, điện giải, tăng sức đề kháng.

- Pha ALL-ZYM  vào nước uống với liều liều 2g/lit nước, ngày uống 3-5h.

2.6 BỆNH CÚM GIA CẦM

(AVIAN INFLUENZA)

1. Nguyên nhân:
- Gây ra bởi virus cúm type A, thuộc họ Orthomyxoviridae.

2. Triệu chứng, bệnh tích:
Triệu chứng:
Triệu chứng có thể thay đổi, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: loài nhiễm bệnh, công tác chăm sóc nuôi dưỡng, chủng virus gây bệnh (chủng độc lực thấp hay cao).

Triệu chứng lâm sàng có thể bao gồm:
- Gà sốt cao, uống nhiều nước.

- Mệt mỏi, ủ rũ, lông xù, mất tính thèm ăn.

- Mào tích tím bầm.

- Phù và sưng đầu, mào, tích và khuỷu chân.

- Sản lượng trứng giảm đột ngột.

- Tiêu chảy phân xanh vàng, phân xanh, phân lẫn máu.

- Con vật vẹo cổ, mất thăng bằng, đi lại xiêu vẹo, hoặc bại liệt, không đứng hay đi được.

- Xuất huyết dưới da bàn chân và cẳng chân.

- Gà khó thở, há mỏ thở.

Bệnh tích:
Bệnh tích thay đổi nhiều, phụ thuộc vào độc lực của virus, tuổi và loài gia cầm mắc bệnh...

Bệnh tích có thể bao gồm:
- Sưng mặt và vùng dưới mỏ.

- Có dịch màu vàng rơm ở mô dưới da.

- Xuất huyết dưới da.

- Máu trong mạch bị ứ lại.

- Xuất huyết có thể thấy ở khí quản, dạ dày tuyến, toàn bộ ruột non.

- Xuất huyết mỡ bụng, mỡ màng treo ruột, mỡ vành tim, xuất huyết tuyến tuỵ. Đây là triệu chứng điển hình nhất của bệnh.

- Viêm dính phúc mạc do trứng non bị dập vỡ trong xoang bụng.

- Đờm đặc trong khí quản, viêm xuất huyết thanh khí quản.

- Viêm, xuất huyết ống dẫn trứng. 

- Niêm mạc đường tiêu hoá từ miệng đến lỗ huyệt bị viêm, xuất huyết nặng. Các bệnh tích đường tiêu hoá rất giống với bệnh Newcastle.

3. Phòng và xử lý bệnh
PHÒNG BỆNH THEO 5 BƯỚC 

1- Cách ly: 
- Nên tạo một hàng rào cách ly khu vực chăn nuôi với môi trường bên ngoài nhằm ngăn chặn người lạ, gà, vịt, chó, mèo, chuột… vào khu vực chăn nuôi.

- Rắc vôi bột sung quanh chuồng nuôi và lối đi một lớp dày 1-2 cm, rộng 1,5m tạo ra một vành đai vôi bột nhằm loại trừ các nguyên nhân gây bệnh từ vật hoang như chó, mèo, chuột từ ngoài chạy vào qua vành đai vôi bột.

2 - Sát trùng: 
- Loại thuốc: ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2 -4lít nước đã pha phun cho 100m2 chuồng nuôi, định kỳ1-2 lần/ tuần.

3- Nâng cao sức đề kháng
- Cho uống UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước, dùng 4h/ngày

- Pha nước uống hoặc trộn thức ăn ALL- ZYM liều 1gr/1lít nước uống, dùng 3-5h/ ngày hoặc 1kg/1 tấn TĂ. 

4- Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da vaccin MEDIVAC AI phòng bệnh cúm gia cầm.

5- Dùng kháng sinh 
DOXYCIP 20% liều 1gr/20kg TT/ngày hoặc ENROVET 10% 1ml/20 kgTT, dùng định kỳ 3-5 ngày/ tháng, để giảm áp lực mầm bệnh và nâng cao sức đề kháng của gà. 

Xử lý bệnh:
Không có biện pháp điều trị đặc hiệu

2.7 BỆNH MAREK

(MAREK DISEASE)

1. Nguyên nhân:
- Bệnh gây ra bởi Herpesvirus, thuộc họ Herpesviridae.

- Virus trưởng thành có ở lớp biểu mô của nang lông, từ đây chúng được phóng thích vào trong môi trường và lây nhiễm qua đường hô hấp. 

2. Triệu chứng, bệnh tích.
Triệu chứng:
- Chân, cánh gà từ bán liệt chuyển sang liệt hẳn. Chân bị liệt bẹt ra, một chân đưa về trước và một chân đưa về phía sau.

- Mống mắt có màu xám và con ngươi không đều, sức nhìn giảm.

- Da ở xung quanh nang lông sưng gồ lên (bướu ở nang lông).

- Gà thở khó, thở nhanh và yếu ớt khi khối u thần kinh và u phổi xuất hiện.

- Gà giảm trọng nhanh do bị liệt, gà không ăn uống được (xác gầy).

Bệnh tích: 

Tùy trường hợp bệnh nặng nhẹ khi mổ khám có thể thấy các bệnh tích điển hình sau:

- Xác chết gầy.

- Da xung quanh nang lông sưng lên và gồ ghề (bướu ở nang lông).

- Trường hợp khối u lan tràn: Gan, lách sưng to hơn so với bình thường, nhạt màu, bở. 

- Trường hợp khối u kết hạt: Gan sần sùi với nhiều nốt to nhỏ màu trắng xám. 

- Trường hợp khối u ở dạ dày tuyến làm các lỗ tuyến tù lại không rõ, nếu u thành ruột sẽ làm thành ruột dầy lên. 

- Tổ chức cơ xuất hiện các khối u, mặt cắt khối u có màu trắng xám.

- Dây thần kinh sưng lớn và không còn các nếp nhăn (rất rõ ở thần kinh cơ đùi).

- Khối u ở bệnh Marek không có ranh giới rõ ràng với tổ chức bình thường và lát cắt khô, không đều màu. Đây là đặc điểm chính để phân biệt với bệnh Leuco.

3. Phòng và xử lý bệnh:
- Bệnh Marek không có thuốc điều trị đặc hiệu, nên công tác phòng bệnh là chủ yếu.

Phòng bệnh:
Do bệnh Marek không lây qua trứng, nhưng lại lây qua vỏ trứng và qua môi trường ấp nở tại các lò ấp, nên việc sát trùng lò ấp và trứng ấp là hết sức quan trọng.

Bước 1:

- Dùng ANTISEP liều 3ml/1lít nước để sát trùng vỏ trứng và lò ấp.

- Khi tiến hành nuôi gà phải thường xuyên Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun thuốc sát trùng ANTISEP định kỳ 1-2lần/tuần với liều 3ml/1lít nước, để tiêu diệt mầm bệnh trong và ngoài môi trường. 

Bước 2:

- Phòng bệnh bằng vaccin, tiêm vaccin Marek cho gà con lúc 1ngày tuổi 

Xử lý bệnh
Không có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Marek. Cách tốt nhất là dùng các loại thuốc bổ trợ để trợ sức, trợ lực và tăng sức đề kháng.

- Tăng lực để chống đỡ bênh bằng ESCENT L liều 0,5-1ml/1 lít nước.

- Dùng UNILYTE VIT C liều 2-3g/1lít nước, pha uống 3-4 giờ/ngày.

- Dùng ALL-ZYM liều 1gam/1 lít nước uống, dùng 3-5 giờ/ngày.                     

PHẦN 3: CÁC BỆNH DO VI KHUẨN
3.1 BỆNH DO E.COLI TRÊN GÀ
1. Nguyên nhân:
- Bệnh gây ra bởi vi khuẩn E.coli.

- E.coli có thể nhiễm vào cơ thể qua thức ăn, nước uống, hoặc qua vỏ trứng ở trứng ấp, bình thường chúng không gây bệnh, nhưng khi sức đề kháng của vật nuôi giảm xuống do các yếu tố như thời tiết thay đổi, chuyển chuồng, điều kiện Vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng kém ...chúng sẽ tăng lên nhanh chóng về số lượng và độc lực để gây bệnh.

2. Triệu chứng, bệnh tích
Triệu chứng
- Gà kém ăn, lờ đờ, ủ rũ.

- Con vật tiêu chảy phân vàng xanh, vàng trắng, lẫn bọt khí.

- Sưng khớp cũng có thể xảy ra.

- Ở gà đẻ: Tỉ lệ đẻ giảm, gà kém ăn, gầy yếu.

- Gà con mới nở: rốn viêm, ướt, bụng sưng to, lòng đỏ không tiêu.

Bệnh tích:
- Gà con: Túi lòng đỏ có màu và mùi bất thường. Rốn viêm, sưng.

- Trường hợp bệnh nặng, màng fibrin màu trắng hoặc vàng bao phủ đầy bao tim ,gan, màng ruột, túi khí

- Túi khí viêm, có mủ vàng.

- Buồng trứng, ống dẫn trứng viêm.

3. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh
Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi. 

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1 kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi.

-  Pha EVACIDE S sát trùng và làm tinh khiết nguồn nước liều 1ml/lít nước, cho gà uống liên tục, trong trường hợp nghi ngờ nguồn nước bị nhiễm khuẩn.

Bước 2: Dùng thuốc phòng bệnh theo một trong các cách sau

Cách 1: DOXYCIP 20% liều 100gr/2 tấn TT/ngày. 

Cách 2: KOLERIDIN liều 100gr/1tấn TT/ngày.

Cách 3: ENROVET 10% liều 100ml/ 2 tấnTT/ngày.

 Chú ý: Liệu trình: liên tục trong 3 – 5 ngày. 

Bước 3: Sử dụng men vi sinh và acids hữu cơ
 Tăng cường sức đề kháng, ổn định hệ vi sinh vật đường ruột.

- UNILYTEVIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống 

- ALL - ZYM pha nước uống, liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày, dùng liên tục.

Điều trị:

 Bước 1: Vệ sinh
- Vệ sinh môi trường, thức ăn, nước uống. 

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 100gr/m2 chuồng nuôi.

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP 3ml/1 lít nước. 

Bước 2: Dùng thuốc điều trị theo một trong các cách sau

Cách 1: COLI-200 liều 100gr/500 kg TT/ngày. 

Cách 2: AMPICOL liều 100gr/1 tấnTT/ngày.

Cách 3: GENTADOX liều 100gr/ tấn TT/ngày.

Liệu trình 3 – 5 ngày, ngày đầu dùng liều tấn công (gấp 1.5 liều điều trị), chia lượng thuốc trong ngày làm 2 lần sáng – chiều, các ngày tiếp theo dùng đúng liều chỉ định.

Bước 3: Bổ trợ tăng cường sức đề kháng 

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống. 

- ALL –ZYM pha nước uống liều 2-3gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày.

- ESCENT L liều 0,5-1ml/1lit nước uống, để giải độc gan thận, giúp con vật nhanh chóng hồi phục.

3.2 BỆNH DO NHIỄM SALMONELLA TRÊN GÀ

Bệnh bạch lỵ (Pullorum disease)
1. Nguyên nhân:
- Bệnh do Salmonella pullorum, gây bệnh trên gà nhỏ (dưới 3 tuần tuổi)

2. Triệu chứng, bệnh tích
Triệu chứng:
- Trứng nhiễm bệnh có thể bị chết phôi, hoặc chết trước khi nở, nếu nở ra cũng ốm yếu và chết ngay sau đó.

- Gà con mắc bệnh ốm yếu, bụng sệ do lòng đỏ không tiêu.

- Rốn viêm.

- Tiêu chảy phân trắng, phân dính bết vào hậu môn.

Bệnh tích:
- Lòng đỏ không tiêu, có màu vàng xám hôi thối.

- Gan, lách sưng to gấp 2-3 lần

Bệnh thương hàn gà
1. Nguyên nhân
- Bệnh do Salmonella gallinarum,  gây bệnh trên gà trưởng thành.

2. Triệu chứng và bệnh tích:
Triệu chứng:
- Con vật mệt mỏi ủ rũ, xù lông, giảm tính thèm ăn.

- Tiêu chảy .

- Ở gà đẻ, sản lượng trứng giảm.

- Vỏ trứng xù xì, dính máu ở vỏ, lòng đỏ có máu.

Bệnh tích:

- Gan, lách sưng to với các ổ hoại tử nhỏ.

- Viêm buồng trứng, dị hình, có màu vàng nâu, xanh đen, ống dẫn trứng, nang trứng méo mó dị hình và dễ vỡ ở ống dẫn trứng làm tắt ống dẫn trứng và tích lại bên trong xoang bụng chứa nhiều nước làm bụng xệ.

3. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh:
Để phòng bệnh bạch lỵ có hiệu quả, phải làm tốt 5 bước sau:

1. Điều quan trọng nhất là nhiệt độ úm phải đảm bảo cho gà luôn luôn đủ ấm trong suốt thời gian úm, đặc biệt lưu ý nhiệt độ về ban đêm, nên dùng bóng hồng ngoại, trấu dày 8-10 cm 

2. Cho uống UNILYTE VIT-C ngay khi bắt gà về liều 2-3 gr/1lít nước, trong 6-8 giờ đầu trước khi cho ăn. 

3. Khi bắt đầu cho ăn, nên cho ăn ít một, gà ăn hết cho nhịn 30 phút mới tiếp tục cho ăn, không cho gà ăn quá no.

4. ALL- ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3-4h/ ngày. 

5. Dùng kháng sinh: KOLERIDIN liều 100gr/1tấn TT/ngày, dùng theo lịch phòng bệnh. 

Điều trị:
Bước 1: Vệ sinh 

- Xử lý tốt môi trường bằng vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc sát trùng ANTISEP liều 3ml/lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi, phun vào khu vực trong và ngoài chuồng nuôi.

-  Kiểm tra thức ăn, nước uống.

-  Cho ăn hạn chế, ăn ít một, ăn nhiều bữa/ngày. 

-  Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

Bước 2: Dùng thuốc điều trị theo một trong các cách sau 

Cách 1: Dùng COLI-200 liều 100gr/500kg TT/ngày.

Cách 2: AMPICOL liều 100gr/1tấn TT/ngày. 

Cách 3: GENTADOX liều 100gr/1tấnTT/ngày. 

Liệu trình 3 – 5 ngày, ngày đầu dùng liều gấp 1.5 lần liều điều trị, chia lượng thuốc trong ngày cho uống làm 2 lần sáng – chiều, các ngày tiếp theo dùng đúng liều chỉ định.

Bước 3: Bổ trợ, tăng cường sức đề kháng:

- UNILYTE VIT-C liều 2-3 gr/1lít nước uống, dùng 3-5h/ ngày. 

- ESCENT L liều 0,5-1ml/ 1 lít nước uống để giải độc gan thận, giúp con vật tăng sức đề kháng, chóng hồi phuc.

3.3 BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG

1. Nguyên nhân:
- Bệnh gây ra bởi vi khuẩn Pasteurella multocida. 

2. Triệu chứng, bệnh tích:
Triệu chứng:

Thể cấp tính: triệu chứng chỉ xuất  hiện vài giờ trước khi chết.

- Gà sốt cao, ủ rũ, bỏ ăn.

- Gà khó thở, miệng chảy nước nhớt .

- Gà tiêu chảy phân hơi trắng, sau đó chuyển sang tiêu chảy phân xanh lá cây và có dịch nhầy.

- Gà chết do sốt cao, mào tích tím bầm.

Thể mạn tính:
+ Tích sưng phồng

+ Khớp xương chân, xương cánh, đệm bàn chân sưng.

+ Gà thở khó, thỉnh thoảng có âm khò khè.

+ Gà có thể bị vẹo cổ do viêm màng não tuỷ.

Bệnh tích:

Thể cấp tính:
+ Tụ huyết và xuất huyết ở các tổ chức liên kết dưới da và các cơ quan phủ tạng. Bụng chứa nhiều dịch tiết.

+ Phổi viêm, xuất huyết.

+ Gan sưng hoại tử bằng đầu đinh ghim.

+ Bao tim tích đầy dịch vàng, mỡ vành tim xuất huyết.

+ Buồng trứng: noãn nang mềm nhão, lòng đỏ rớt vào xoang bụng, nang trứng xuất huyết, buồng trứng phát triển không bình thường.

Thể mạn tính:

+ Mặt, yếm và mào sưng.

+ Đường hô hấp, gan viêm hoại tử mãn tính. 

+ Viêm phúc mạc.
+ Viêm ống dẫn trứng.

+ Viêm màng mắt .

2. Phòng và trị bệnh:
Phòng bệnh:
Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi. 

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi, định kỳ 1-2 lần/tuần.

- Pha EVACIDE sát trùng nguồn nước liều 0,5-1ml/lít nước, trong trường hợp nghi ngờ nguồn nước bị nhiễm khuẩn.

Bước 2: Dùng thuốc phòng bệnh:

- Dùng thuốc kháng sinh  AMPICOL liều 1 gam/4 lít nước uống, (tương đương 1 gam/20kg TT/ngày), dùng 3-5 ngày liên tục.

Bước 3: Sử dụng các thuốc bổ trợ, tăng sức đề kháng

- UNILYTEVIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, 4-6 giờ/ngày. 

- ALL - ZYM pha nước uống, liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày, dùng liên tục.

Trị bệnh:
Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh môi trường, thức ăn, nước uống. 

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi. 

Bước 2: Dùng thuốc trị bệnh:

- Dùng AMPICOL liều 1gam/2 lít nước uống (tương đương 1gam/10 kgTT/ngày), dùng liên tục trong 3-5 ngày.

Bước 3: Bổ trợ tăng cường sức đề kháng: 

- ESCENT L liều 0,5-2ml/1 lít nước giúp giải độc gan thận, tăng sức đề kháng, giúp con vật chóng hồi phục.

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, 4-6 giờ/ngày. 

- ALL –ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày.

3.4 BỆNH HEN GÀ

(CRD- CHRONIC RESPIRATORY DISEASE)

1. Nguyên nhân gây bệnh:
- Bệnh gây ra bởi Mycoplasma gallisepticum.

2. Triệu chứng và bệnh tích:
Triệu chứng:
- Gà ốm ủ rũ, giảm ăn.

- Gà thở khò khè, chảy nước mũi.

- Mặt sưng. 

- Có bọt khí ở mắt.

- Ở gà đẻ, sản lượng trứng giảm.

Bệnh tích: 

- Khí quản sung huyết, có bọt.

- Túi khí viêm, mờ đục,

- Kế phát với bệnh E.coli xung quanh tim và gan có phủ một lớp màng sợi.

2. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh
Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, lượng 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi.

Bước 2: Dùng thuốc phòng bệnh theo một trong các cách sau:

Cách1: GENTADOX hoặc DOXYCIP 20% liều 100g/2tấn TT/ngày, dùng theo lịch phòng bệnh.

Cách 2: ENROVET ORAL 10% liều 100 ml/2 tấn TT/ ngày, dùng theo lịch phòng bệnh.

Bước 3: Bổ trợ, tăng cường sức đề kháng:

Bổ sung men, vitamin và điện giải

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, 4-6h/ngày.

- Dùng ALL-ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày

Điều trị:
Bước 1: Vệ sinh

- Tạo độ thoáng, giảm mật độ gà/m2 chuồng

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, lượng 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi.

Bước 2: Dùng thuốc điều trị theo một trong các cách sau: 

 - Dùng liên tục trong 3-5 ngày, ngày đầu dùng liều tấn công (gấp 1.5 lần liều điều trị).

Cách 1
MG-200 liều 100gr/1tấn TT/ngày.

Cách 2
Trong trường hợp bệnh nặng: TYLANVET (100gr)+ DOXYCIP 20% (100gr)/1 tấn gà.

Bước 3: Bổ trợ tăng cường sức đề kháng 

- ESCENT L liều 2ml/1 lít nước uống để giải độc gan thận và tăng sức đề kháng.

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống 

- ALL – ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày

3.5 BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU GÀ
( INFECTIOUS CORYZA)

1. Nguyên nhân:
- Bệnh gây ra bởi vi khuẩn Haemophilus paragallinarum.

- Gà ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh song bệnh thường xảy ra trên gà lớn, gà đẻ.

2. Triệu chứng, bệnh tích

Triệu chứng
- Gà ủ rũ, giảm ăn

- Chảy nước mắt, nước mũi nhiều. Nước mũi ban đầu loãng, chảy nhiều, gà luôn hắt hơi, vảy mỏ. Về sau nước mũi đặc dần, bít mũi làm gà khó thở, phải há miệng ra để thở.

- Gà bệnh bị viêm giác mạc và kết mạc mắt, thủy thũng mí mắt.

-  Xoang mũi và xoang dưới hốc mắt cũng bị viêm, một hoặc cả hai bên đầu gà bị sưng phù to.  

- Ở gà đẻ: sản lượng trứng giảm.

Bệnh tích:
- Viêm xoang dưới hốc mắt, viêm kết mạc.

- Viêm phổi, viêm túi khí đôi khi cũng xảy ra.

- Có mủ màu vàng đóng thành cục ở một hoặc cả hai bên xoang dưới hốc mắt.

3. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh
Bước 1: Vệ sinh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, lượng 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi.

Bước 2: Dùng vaccine và  thuốc phòng bệnh:

- Tiêm phòng định kỳ bằng vaccine CORYZA B (T) 

- Dùng AMPICOL liều 1 gam/4 lít nước uống, (tương đương 1 gam/20kg TT/ngày), dùng theo lịch phòng.

Bước 3: Bổ trợ, tăng cường sức đề kháng:

Bổ sung men, vitamin và điện giải

- Pha ESCENT L liều 2-4ml/1 lít nước uống, giúp tăng lực nhanh chóng và giải độc gan thận.

- Pha điện giải UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, uống 4-6 giờ/ngày.

- Dùng men ALL-ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3-5h/ngày.

Trị bệnh:

Bước 1: Vệ sinh 

- Tạo độ thoáng chuồng nuôi, giảm mật độ gà/m2 chuồng

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, lượng 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi. 

Bước 2: Dùng thuốc điều trị: 

- Tiêm LINCOSPECTOJECT liều 0.2ml/kg TT, tiêm dưới da, dùng trong 3 ngày liên tục (dùng cho những con bị bệnh)

- Kết hợp với AMPICOL liều 1gam/2 lít nước uống (tương đương 1gam/10 kgTT/ngày), dùng liên tục trong 3-5 ngày.

Bước 3: Bổ trợ tăng cường sức đề kháng 

- Dùng ESCENT L pha nước uống với liều 2-4ml/1 lít nước uống, 4-5h/ngày, dùng liên tục trong thời gian bị bệnh.

- Pha điện giải UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, dùng 4-6h/ngày.

- Dùng men ALL –ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3-5h/ngày.

PHẦN 4: CÁC BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG
4.1 BỆNH KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN GÀ

(Leucocytozoonosis)

1. Nguyên nhân:
- Bệnh gây ra bởi: Leucocytozoon sp.

- Yêu tố truyền bệnh là các loại côn trùng như ruồi đen và muỗi vằn...

2. Triệu chứng, bệnh tích:
Triệu chứng:

- Ủ rũ, mệt mỏi, giảm hay mất tính thèm ăn.

- Gà mất thăng bằng, thở nhanh, thiếu máu.

- Mào tích nhợt nhạt. 

- Tiêu chảy phân xanh. 

- Xuất huyết ở da, chân, cánh.

Bệnh tích:
- Xuất huyết ở nhiều cơ quan nội tạng.

- Gan, tụy, thận, buồng trứng đều xuất huyết thành vết chấm tròn.

- Xuất huyết ở da, chân, cánh...

- Có thể thấy nang bào kí sinh màu trắng như hạt gạo ở tụy, cơ ngực, cơ cổ…
3. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh.
Bước 1: Vệ sinh

- Hạn chế ruồi, muỗi trong và khu vực xung quanh trại. 

-  Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, lượng 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi.

Bước 2: Dùng thuốc phòng bệnh:

- Dùng thuốc SULFAMONOMETHOXINE  liều 0,1 – 0,15 gam/lít nước uống (tương đương 0,1-0,15 g/5kgTT/ngày) ,liên tục 3-7 ngày.

Bước 3: Bổ trợ, tăng cường sức đề kháng:

Bổ sung men, vitamin và điện giải

- Pha ESCENT L liều 2-4ml/1 lít nước, dùng liên tục đến khi hồi phục, giúp tăng lực nhanh và giải độc gan thận.

- Pha điện giải UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, uống 4-6 giờ/ngày.

- Dùng men ALL-ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3-5h/ngày.

Trị bệnh:
Bước 1: Vệ sinh:

- Tạo độ thoáng chuồng nuôi, giảm mật độ gà/m2 chuồng

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi. 

Bước 2: Dùng thuốc điều trị: 

- Dùng thuốc SULFAMONOMETHOXINE  liều 0,1 – 0,15 gam/lít nước uống (tương đương 0,1-0,15 g/5kgTT/ngày) ,liên tục 3-7 ngày.

Bước 3: Bổ trợ tăng cường sức đề kháng: 

- Dùng ESCENT L với liều 2-4ml/1 lít nước uống, dùng liên tục trong thời gian bị bệnh.

- Pha điện giải UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, dùng 4-6h/ngày.

- Dùng men ALL –ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3-5h/ngày.
4.2 BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GÀ

( COCCIDIOSIS)

1. Nguyên nhân:

- Bệnh do Eimeria spp gây ra.

- Ở gà có 6 chủng cầu trùng chủ yếu: 

+ E.acervulina: kí sinh ở ruột non.

+ E.bruneti: kí sinh ở đoạn cuối ruột non và vùng gần manh tràng.

+ E.maxima: kí sinh ở đoạn giữa ruột non.

+ E.mitis: kí sinh ở hồi tràng.

+ E.tenella: kí sinh ở manh tràng.

+ E.necatrix: kí sinh ở ruột giữa.

2. Triệu chứng, bệnh tích:
Triệu chứng:
Thể cấp tính (Cầu trùng manh tràng và ruột giữa):

- Gà ủ rũ, bỏ ăn, đứng túm tụm lại với nhau.

- Phân lẫn máu, nếu là cầu trùng manh tràng máu tươi ra rất nhiều theo phân.

- Gà chết chủ yếu do mất máu.

Thể mạn tính:
- Gà chậm lớn.

- Tiêu chảy phân trắng, lỏng, phân sáp vàng, sáp nâu, sáp đen, bã trầu.

Bệnh tích:
Tuỳ loại cầu trùng kí sinh gây bệnh mà khi mổ khám có thể thấy các triệu chứng sau:

- Ruột non có các điểm trắng ở đoạn tá tràng 

- Đoạn giữa niêm mạc trương to, niêm mạc dày nên, trong ruột non có nhiều dịch nhầy màu ca m có thể lẫn máu (nhiều hay ít tuỳ vào mức độ nhiễm), niêm mạc có xuất huyết điểm.

- Manh tràng xuất huyết điểm, chất chứa lẫn máu 

3. Phòng và trị bệnh:
Phòng bệnh: 

Thực hiện các biện pháp sau để chuồng khô như:

- Làm nền chuồng cao, không đổ mồ hôi.

- Chống nóng tốt.

- Trải trấu dày kết hợp với rắc SAFE GUARD.

- Cho ăn ALL-ZYM để giúp tiêu hoá và hấp thu tốt, phòng tiêu chảy.

Trị bệnh:
Bước 1

- Thay đệm lót chuồng.

- Phun ANTISEP liều 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi,  1 lần/ngày.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 1kg/10-20m2 chuồng. 

Bước 2
- Tuỳ loại cầu trùng mà dùng thuốc theo các cách sau:

CẦU TRÙNG PHÂN SÁP
- Dùng VETPRO 60% 100g/1000kgTT/ngày.

- Hoặc CIPCOX 2,5% liều 28ml Cipcox/100 kg TT/ngày, dùng liên tục trong 2 ngày.

CẦU TRÙNG MÁU TƯƠI
- Dùng: COXYMAX 100g/500kgTT/ngày. 

- Dùng theo liệu trình 3-2-3 ( 3ngày uống-2ngày nghỉ-3ngày uống) hoặc 5-7 ngày.

Bước 3:

- GLUCO K-C liều 250g/20 lít nước uống.

- ESCENT L liều 2-4ml/1 lít nước uống/ngày.

 - ALL-ZYM pha nước uống liều 1g/1lít nước, 3-5h/ngày.

4.3 BỆNH ĐẦU ĐEN Ở GÀ

(BLACKHEAD DISEASE)

1. Nguyên nhân
- Bệnh gây ra bởi nguyên sinh động vật có tên khoa học là Histomonas meleagridis.

- Vectơ truyền bệnh là của giun trực tràng Heterakis gallinarum, trứng của giun trực tràng có thể duy trì khả năng gây nhiễm trong đất trong nhiều năm và có thể truyền bệnh đầu đen.

- Bệnh cũng có thể truyền qua giun đất khi giun đất ăn phải trứng của giun trực tràng. Ấu trùng giun trực tràng giải phóng khỏi trứng và kí sinh trùng gây bệnh đầu đen có thể vẫn tồn tại trong giun đất trong một hoặc nhiều năm.

- Gia cầm sẽ bị nhiễm bệnh khi ăn phải trứng giun trực tràng hoặc giun đất có nhiễm Histomonas meleagridis.

2. Triệu chứng, bệnh tích
Triệu chứng
- Giảm tính thèm ăn.

- Sốt cao, rét run, đứng rụt cổ, mắt nhắm nghiền, lông xù. Nhiều gà dấu đầu vào nách cánh, tìm chỗ ấm (chỗ có ánh sáng mặt trời, đèn sưởi...) để đứng.

- Ủ rũ và gầy dần

- Tiêu chảy phân vàng, phân lẫn máu

- Da vùng đầu thâm tím, có khi chuyển sang màu tím đen khi con vật sắp chết.

Bệnh tích:
Bệnh tích tập trung chủ yếu ở gan và manh tràng.

- Các tổn thương ở gan có hình hơi tròn, lõm, màu vàng xám, xung quanh được bao bởi một vành trắng.

- Manh tràng đặc trưng bởi thành manh tràng dày lên, Niêm mạc bị loét và chất chứa có thấy lẫn máu nhớt như máu cá hoặc màu nâu giống như bệnh cầu trùng hoặc tạo thành kén rắn chắc màu trắng.Nếu thành manh tràng bị thủng, có thể thấy con vật bị viêm phúc mạc.

 3. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh
- Hạn chế ruồi, muỗi trong và khu vực xung quanh trại. 

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo độ thoáng chuồng nuôi.

- Không nuôi chung gà Tây với gà ta và không nuôi nhiều lứa gà trong cùng 1 cơ sở chăn nuôi. 

- Không thả gà ra vườn trong những ngày mưa, gió to.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, lượng 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ phun sát trùng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2 lít nước pha phun cho 100m2 chuồng nuôi.

- Định kỳ tẩy giun cho gà (vì giun là nguồn lây nhiễm chính) bằng VERMIXON với liều :

l Gà 4-6 tuần tuổi: Trộn 3 thìa nhựa loại 5ml (= 15ml) VERMIXON với 3 lít nước uống cho 50 gà.

l Gà trên 6 tuần tuổi: Trộn 6 thìa nhựa loại 5ml (=30ml) với 4-5 lít nước uống cho 50 gà.

- Dùng thuốc SULFAMONOMETHOXINE  liều 0,5 – 1 gam/lít nước uống (tương đương 0,5-1g/5kgTT/ngày) ,liên tục 3-7 ngày.

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, 4-6h/ngày.

- Dùng ALL-ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày

Trị bệnh:
Bước 1: Vệ sinh

-  Tạo độ thoáng chuồng nuôi, giảm mật độ gà/m2 chuồng

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Phun thuốc sát trùng ANTISEP 3ml/1 lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi. 

Bước 2: Dùng thuốc điều trị: 

- Dùng thuốc SULFAMONOMETHOXINE  liều 1 – 2 gam/1 lít nước uống (tương đương 1-2g/5kgTT/ngày), liên tục 3-7 ngày.

Bước 3: Bổ trợ tăng cường sức đề kháng:  

- Pha ESCENT L liều 2-4ml/1 lít nước uống, dùng liên tục đến khi hồi phục, giúp tăng lực nhanh chóng và giải độc gan thận.       

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, 4-6h/ngày. 

- ALL –ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày.

4.4 BỆNH GIUN TRÒN TRÊN GÀ

1. Nguyên nhân
- Giun tóc (Capillaria): ký sinh ở diều.

- Giun đũa: ký sinh ở ruột non.

- Giun manh tràng (Heterakit).

2. Triệu chứng, bệnh tích

Triệu chứng
- Gà ủ rũ.

- Còi cọc, tăng trọng chậm. Trong đàn có nhiều con trọng lượng lớn nhỏ không đều nhau (tuỳ mức độ nhiễm).

- Gà có biểu hiện thiếu máu.

- Gà đẻ có bị giảm đẻ nhẹ.

Bệnh tích
- Ruột (mề, diều, …) có nhiều giun sán kí sinh.

- Thành ruột dày lên do tăng sinh.

3. Phòng và trị bệnh
Bước 1: Vệ sinh. 

- Thức ăn, nước uống và dụng cụ cho ăn, uống phải vệ sinh, tránh nhiễm phân có chứa trứng giun sán.

- Rắc SAFE GUARD 1kg/10-20m2 chuồng để đệm lót luôn khô ráo và khử mùi hôi chuồng.

- Định kỳ vệ sinh, sát trùng chuồng trại bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi, 1-2 lần/tuần.

 Bước 2: Dùng thuốc phòng bệnh.

-  VERMIXON tẩy giun sán định kỳ 

-  4-6 tuần tuổi: pha nước cho gà uống, liều 15ml/ 50 gà
- Trên 6 tuần tuổi: 30 ml/ 50 gà

- Lặp lại sau 1-2 tháng tuỳ mức độ nhiễm giun

Bước 3: Bổ trợ.

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống, 4-6h/ngày. 

- ALL- ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày, tăng khả năng hấp thu thức ăn, phòng tiêu chảy, phân khô, khử mùi hôi chuồng nuôi.

Trị bệnh
Bước 1: Vệ sinh. 

- Thay đệm lót sau khi tẩy giun. 

- Rắc SAFE GUARD 1kg/10-20m2 chuồng để đệm lót luôn khô ráo và khử mùi hôi chuồng.

- Tiêu độc sát trùng chuồng trại, chất độn chuồng bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4lít nước pha phun cho 100m2 chuồng  nuôi.

Bước 2: Dùng thuốc trị giun sán.

- VERMIXON tẩy giun gà. 

- 4-6 tuần tuổi:pha nước cho gà uống, liều 15ml/ 50 gà
- Trên 6 tuần tuổi: 30 ml/ 50 gà

Bước 3:
- COLI-200 100gr/ 500kgTT/ngày phòng bệnh đường ruột kế phát

- UNILYTE VIT-C  liều 2-3 gr/1lít nước uống, trợ sức, trợ lực cho gia cầm

- ALL- ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ ngày.

PHẦN 5: CÁC BỆNH KHÁC
5.1 HIỆN TƯỢNG GÀ MỔ CẮN NHAU

1. Nguyên nhân:
Một tập hợp khá nhiều nguyên nhân gây ra bệnh mổ cắn:

- Mất cân đối dinh dưỡng: như thiếu Vitamin, acid amin, thức ăn thô, xanh, thiếu nguyên tố vi lượng (lưu huỳnh, măng gan, iod), lai giống cận huyết. 

- Do môi trường nuôi: Mật độ nuôi quá đông, ánh sáng quá mức, chuồng nóng trong khi độ ẩm cao.

- Chăm sóc nuôi dưỡng: Vi phạm qui trình chăm sóc nuôi dưỡng như cho ăn muộn, đàn đông trong khi thiếu máng ăn, thiếu nước uống, không phân lô phân đàn hợp lý.

- Nguyên nhân khác: có thể do các bệnh truyền nhiễm, giun sán, dùng kháng sinh dài ngày, rối loạn hocmon trong thời kỳ sinh sản, kho gà bị tổn thương gây chảy máu,... cũng gây kích thích mổ cắn nhau.

2. Triệu chứng:
- Gà có thể mổ cắn nhau ở khắp nơi trên cơ thể như đầu, cánh, đuôi, hậu môn,... gây chảy máu . Máu chảy tiếp tục là nhân tố kích thích gà càng mổ cắn nhau.

- Khởi đầu chỉ một vài con gà trong đàn mổ cắn, nhưng nếu không can thiệp sớm có thể bùng phát trong đàn và gây thiệt hại nhiều về kinh tế.

3. Phòng bệnh:
- Vào giai đoạn 7 ngày tuổi dùng máy cắt 1/2 mỏ hoặc vào lúc 7 tuần tuổi dùng kìm bấm cắt. Trước khi cắt mỏ khoảng 2 giờ cho gà uống Vitamin K (1%) với liều 1ml/5kgTT để phòng chảy máu. Dùng kìm bấm cắt hết phần sừng mỏ trên, sát vào phần biểu mô, sau đó dùng dụng cụ nung nóng (có thể là lưỡi dao nung nóng) ép chặt mặt cắt để cầm máu. 

- Đảm bảo Vệ sinh, thông thoáng chuồng nuôi.

- Phun ANTISEP liều 3ml/1 lít nước, định kỳ 2 lần/tuần

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu 1kg/10m2 chuồng. 

- Dùng CALCIVITE - H  giai đoạn úm, dùng 2 lần với liều 100ml/1000gà/lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần. Giai đoạn nuôi vỗ béo trước khi xuất bán, dùng với liều 250ml/1000gà/lần.

- UNILYTE VIT-C liều 2-3gr/1lít nước uống

- Dùng ALL-ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày

4. Biện pháp khắc phục:
- Tách riêng những con mổ cắn nhau.

Tuỳ nguyên nhân mà xử lý bằng 1 trong các cách sau:

a. Nếu do nguyên nhân thiếu chất( Ca, P…) thì xử lý bằng cách cho uống CALCIVITE - H với liều 250ml/1000gà/ngày, dùng liên tục 3-5 ngày sẽ hết hẳn hiện tượng mổ cắn. Sử dụng thức ăn chăn nuôi phù hợp.

b. Nếu do nguyên nhân khác: 
+ Loại trừ các nguyên nhân kích thích gà mổ cắn nhau.

+ Dùng phương pháp cắt mỏ cho gà ( Phương pháp này tuy hạn chế được hiện tượng mổ cắn, nhưng sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ của con gà, đặc biệt khi dùng nó cho hoạt động tín ngưỡng. Ngoài ra, nếu cắt mỏ không tốt thì dễ dẫn tới hiện tượng dập mỏ làm ảnh hưởng tới ăn uống và đề kháng của gà).

 5.2 BỆNH NẤM PHỔI
1. Nguyên nhân 
- Bệnh gây ra bởi nấm Aspergillus fumigatus và Aspergillus flavus.

- Tất cả các loài gia cầm đều mắc bệnh, đặc biệt là vịt, ngỗng cảm thụ mạnh nhất.

- Lứa tuổi cảm thụ từ 1-3 tuần.

2. Triệu chứng, bệnh tích
 Triệu chứng:
Thể cấp tính: gà bị bệnh cấp tính có các biểu hiện như:

- Giảm tính thèm ăn.

- Mệt mỏi, uể oải.

- Há miệng thở, nhưng không ra tiếng.

- Thở nhanh.

- Triệu chứng thần kinh đôi khi cũng xảy ra.

Thể mạn tính: 
- Con vật chảy nước mắt

- Gầy mòn dần.

Bệnh tích: 

- Các u nấm rắn,  màu vàng, trắng hoặc xám có thể hình thành ở phổi, túi khí, khí quản . 

- Ở trên lớp màng phổi, màng phúc mạc nấm có thể phát triển thành lớp màng màu xanh xám. Màng nấm này cũng có thể thấy ở trứng gà ấp bị nhiễm nấm

3. Phòng và trị bệnh
Phòng bệnh
- Chuồng nuôi phải vệ sinh, thông thoáng và không bị ẩm, tránh để nấm mốc có điều kiện phát triển.

- Rắc SAFE GUARD lên nền trấu, 1kg/10-20m2 chuồng nuôi.

- Đảm bảo chất lượng thức ăn, không để ẩm mốc.

- Xử lý chất độn chuồng bằng trước khi đưa vào bằng FORMADES. 

- Định kỳ phun sát trung chuồng nuôi bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước, 2-4 lít nước pha/100m2 chuồng nuôi, tuần 1-2 lần.

- Dùng ALL-ZYM pha nước uống, liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ ngày.

Trị bệnh:
- Vệ sinh chuồng trại, thay chất độn chuồng mới đã được xử lý bằng FORMADES.

- Cho uống CuSO4 (1gam/4 lít nước), cho uống 2 giờ/1ngày, liên tục trong 3 ngày.

- Cho uống GLUCO K-C liều 250g/20 lít nước cho uống để trợ sức và hỗ trợ giải độc gan thận.

- ALL – ZYM pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày

- ESCENT L pha với liều 2-4ml/1lít nước uống, dùng liên tục trong thời gian bị bệnh, giúp nhanh chóng tăng lực, tăng sức đề kháng và giải độc gan thận.
CÁC SẢN PHẨM CẦN THIẾT TRONG SUỐT 

QUÁ TRÌNH NUÔI GÀ 

- ALL-ZYM dùng liên tục từ 1 ngày tuổi đến xuất bán, liều 1g/1 lít nước uống, dùng 3-5 giờ trên ngày.

Tác dụng : tăng hấp thu dinh dưỡng (tiết kiệm chi phí thức ăn), làm cho phân khuôn khô, giảm mùi hôi, làm sạch môi truờng, hạn chế bệnh hen và tiêu chảy giúp gà luôn khoẻ mạnh và tăng trọng tốt.

- UNILYTE VIT C: dùng vào những ngày úm, thời tiết nóng, sốt cao, tiêu chảy và các trường hợp stress khác (cắt mỏ, chuyển chuồng, thay đổi thời tiết…)

Liều dùng: 2-3g/1 lít nước uống, dùng 4-6 giờ/ngày.

Đây là sản phẩm tổng hợp, với công thức đặc biệt, bao gồm 3 thành phần quan trọng là : điện giải + glucoza + các vitamin, đặc biệt là vitamin C. Giúp cân bằng điện giải, cung cấp năng lượng và giải nhiệt, chống khô chân và hỗ trợ điều trị bệnh.

- HEPATOL: có tác dụng tăng cường chức năng và giải độc gan thận.

Liều dùng: 1ml/1lít nước, nên dùng thường xuyên, đặc biệt lưu ý các trường hợp bị bệnh có liên quan đến gan, thận, hoặc khi dùng kháng sinh.
